
BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN  

Đặc tính ASTM 
  

Loại J-150 
Sản phẩm Polypropylene, Homopolymer 

 

Thông tin chung 
Đặc điểm chính - Độ cứng và chịu nhiệt tốt 

Ứng dụng chính 
- Hàng hóa công nghiệp/gia dụng 
- Thiết bị gia dụng và điện tử 

Chỉ tiêu Phương pháp đo Đơn vị Giá trị 
Tính chất vật lý 

Tốc độ chảy nóng chảy (230°C, 2.16kg) ASTM D1238 g/10min 10 
Tỷ trọng ASTM D792 g/cm3 0.9 

Tính chất cơ học 
Ứng suất kéo (Độ bền kéo) ASTM D638 kgf/cm2 370 
Độ biến dạng kéo (Độ đứt) ASTM D638 % >100 
Mô-đun uốn ASTM D790 kgf/cm2 16,500 

Tính chất va đập 
Độ bền va đập Izod (khía, 23°C) ASTM D256 Kgf.cm/cm 3.0 

Tính chất nhiệt 
Nhiệt độ lệch nhiệt (4.6kgf/cm2) ASTM D648 °C 120 

Tính chất khác 
Tính dễ bắt lửa UL94  HB 

 

1. Tính chất vật lý: những điều này không được hiểu là thông số kỹ thuật 

2. ISO 9001, 14001, /TS 16949 

 

* Ngày cập nhật gần nhất: 21/09/2022 


